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I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
· Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
· Tên tiến anh: Song da cao cuong Joint Stock Company
· Mã chứng khoán: SCL
· Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 90.000.000.000 đồng
· Địa chỉ: Km28+500m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
· Số điện thoại: 03203.580.414
· Số fax: 03203 583 102
· Website: ww.Songdacaocuong.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển
· Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007, thay đổi lần thứ 7 vào ngày 16/05/2012, hiện nay vốn điều lệ là 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng) gồm có các cổ đông chính là: Công ty cổ phần Sông Đà 12, thuộc Tập đoàn Sông Đà; Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; Quỹ thành viên Vietcombank3, Công ty CP Blue Express…
· Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thực hiện niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 15/09/2010. Số lượng cổ phiếu: 9.000.000; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
· Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất tro bay từ tro xỉ phế thải của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, bằng công nghệ tuyển ướt và sấy khô đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bảo vệ môi trường (công nghệ đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học- Công nghệ Việt Nam năm 2008).
· Năm 2011 Công ty đầu tư xây dựng thành công và đi vào hoạt động Dự án nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp công suất 200.000 m3/năm, đây là một trong những nhà máy lớn tại Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch bê tông nhẹ thay thế gạch xây sản xuất bằng phương pháp nung đốt truyền thống, thuận theo quy hoạch của Nhà nước về phát triển vật liệu xây dựng gạch xây không nung; điểm đặt biệt ở đây là Công ty sử dụng nguyên liệu từ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại qua dây chuyền xử lý để sản xuất, góp phần xử lý chất thải do nhà máy nhiệt điện thải ra.
· Năm 2012, Công ty ký Hợp đồng EPC công nghệ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, lắp đặt, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ với Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ, theo đó Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thực hiện thiết kế, chế tạo, lắp đặt và hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất thạch cao từ chất thải của Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM chuyên sản xuất phân bón nông nghiệp. Đây cũng là một trong những nhà máy đầu tiên của Việt Nam sản xuất ra sản phẩm Thạch Cao góp phần làm giảm sản lượng Thạch Cao nhập khẩu. Bã thải của nhà máy chế biến phân bón được sếp vào vào chất thải gây nhiều ô nhiễm cho môi trường, nhà máy chế biến sản xuất Thạch Cao ra đời góp một phần lớn vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.
· Năm 2013, Công ty hoàn thiện xây dựng xưởng sản xuất tro bay khô theo công nghệ mới, Công ty cũng đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Vinaekohim của Bulgaria về sản xuất các loại vữa (vữa dán gạch, vữa trát trang trí, vữa xây, vữa trát các loại..) đáp ứng kịp thời thị hiếu của thị trường, đồng thời Công ty đã ký được Hợp đồng cung cấp tro bay khô cho Công trình Thuỷ điện Lai Châu, thuỷ điện Xekaman của Lào, thuỷ điện Trung Sơn... 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
· Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia dùng cho công tác bê tông và xi măng (tro bay sản xuất từ xỉ than của nhà máy nhiệt điện Phả Lại); Sản xuất, mua bán than hoạt tính, than tổ ong, dầu thông, dầu tuyển, dầu diezen, dầu FO; Khai thác, chế biến khoáng sản (đá, quặng, than, cát, đất sét, cao lanh); Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất phụ gia dùng cho công tác bê tông, xi măng và vật liệu xây dựng; Mua, bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chế biến đóng gói, đồ điện, điện tử, điện lạnh, máy và thiết bị văn phòng; Vận tải hàng hoá bằng ôtô và tầu thuỷ; Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, dân dụng; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; Xây dựng hệ thống cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp; San lấp mặt bằng công trình; Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; Gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng; Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và kinh doanh điện của nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ; Mua, bán phụ tùng máy tuyển, máy sấy, hoá chất phục vụ sản xuất cho công tác phụ gia bê tông và xi măng; Mua bán phụ gia dùng cho bê tông và xi măng, vật liệu xây dựng. Tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ các dây chuyền công nghệ: Xử lý môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng.
· Công ty có mặt hàng chính là Tro bay khô, và gạch nhẹ chưng áp AAC, vữa khô trộn sẵn. Từ năm 2007 sản phẩm Tro bay của Công ty đã được cấp cho Công trình thuỷ điện Sơn La, các năm tiếp theo sản phẩm tro bay tiếp tục được cấp cho các công trình thuỷ điện lớn trong cả nước như: Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Bản Chát, Thuỷ điện Sông Tranh. Hiện nay công ty đang là một đơn vị cung cấp sản lượng tro bay lớn nhất cho Công trình thuỷ điện Lai Châu, thuỷ điện Xekaman tại Lào, thuỷ Điện Trung Sơn và một số thuỷ điện nhỏ. 
· Sản phẩm gạch nhẹ không nung của Công ty tuy là sản phẩm mới, trong khi sản phẩm truyền thống dùng trong xây dựng của nước ta là gạch nung, nhưng sản phẩm Gạch của Công ty đã phần nào khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, trong năm 2012 công ty là nhà cung cấp chính cho Công trình xây dựng căn hộ cao cấp Times city, bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec và các công trình dân dụng khác. Năm 2013 vẫn là một năm khó khăn trong việc tiêu thụ gạch nhẹ AAC, nhưng Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đơn vị khác để đa dạng hoá các loại sản phẩm vữa khô  ngoài mặt hàng vữa xây và vữa trát hiện công ty đang sản xuất (vữa trát trang trí, vữa dán gạch ốp lát, vữa san nền, vữa xây gạch đỏ…) mở ra hướng đi mới cho sản phẩm vữa khô trong năm 2014.
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:
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b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

· Ban tổng giám đốc điều: 04 người

+ Ông Kiều Văn Mát

Tổng giám đốc

+ Ông Kiều Quang Vọng

Phó Tổng giám đốc
+ Ông Vũ Đình Dũng

Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm từ tháng 06/2013)
+ Ông Nguyễn Tử Chung

Phó Tổng giám đốc
· Các phòng chức năng: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng  Kinh tế kỹ thuật, Nhà máy sản xuất tro bay, Nhà máy sản xuất gạch nhẹ, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép.
c. Các công ty con, công ty liên kết

· Công ty cổ phần Thạch Cao Đình  Vũ - Công ty đầu tư dài hạn
· Địa chỉ:Lô GI-7, Khu kinh tế Đình  Vũ, phường  Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp Hải Phòng
· Lĩnh vực sản xuất: sản xuất Thạch cao từ bã thải của nhà máy sản xuất phân bón…
· Vốn điều lệ thực góp: 2.530.000.000 đồng
· Tỷ lệ sở hữu: 5,06% 
5. Định hướng phát triển
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững, trở thành doanh nghiệp lớn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ và sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao từ các chất phế thải của ngành công nghiệp; không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty, đạt lợi nhuận cao, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông góp vào Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo giá trị của cổ phiếu, lợi tức của Cổ đông và thu nhập của người lao động.
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và phụ gia cho bê tông và xi măng, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triền bền vững, mở rộng thị trường trong nước, thỏa mãn nhu cầu cao của khách hàng và xã hội về chất lượng, số lượng, giá cả, chủng loại, kích thước, kiểu dáng, mẫu mã của sản phẩm phù hợp với xu thế thời đại và thị hiếu của thị trường, từng bước xuất khẩu sang các nước trong khu vực, lấy sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các sản phẩm mới làm trọng tâm, đồng thời khai thác tốt các cơ hội để mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo lợi ích các cổ đông, việc làm đời sống của người lao động và góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh phát triển.
- Đẩy mạnh và tiếp tục mở rộng sản xuất sản phẩm và sản xuất thiết bị, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm tro bay, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô trộn sẵn, xử lý môi trường; phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực SX tro bay và gạch nhẹ chưng áp, vữa xây, và xây dựng các dự án sản xuất vật liệu không nung khác để đáp ứng được cho nhu cầu thị trường phù hợp chiến lược phát triển vật liệu của Chính phủ. Việc mở ra sản xuất sản phẩm tro bay và gạch nhẹ chưng áp chỉ là bước khởi đầu, mục tiêu chính của Công ty là sản xuất các sản phẩm như: thạch cao nhân tạo, các loại bê tông nhẹ, vữa khô, panen và các sản phẩm vật liệu xây dựng mới, phù hợp với xu thế thời đại, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và thị hiếu của người tiêu dùng.

- Ngoài việc tổ chức khai thác hiệu quả các dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện và làm chủ công nghệ được chuyển giao, tiến tới mở rộng đầu tư sản xuất và cung cấp thiết bị chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.

- Xây dựng và thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất tro bay, sản xuất gạch nhẹ chưng áp, vữa xây trộn sẵn, xử lý môi trường, kết cấu nhà xưởng … 
- Tăng cường liên doanh hợp tác với các tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để mở rộng quy mô đầu tư cả về chiều sâu, chiều rộng trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là công nghệ và vật liệu xây dựng mới.

- Quan tâm việc tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo và đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, bố trí sắp xếp lại lao động một cách hợp lý
6. Các rủi ro:
- Sản phẩm của Công ty phụ thuộc vào tiến độ thi công các công trình thuỷ điện, tình hình phát triển xây dựng dân dụng. Nền kinh tế khó khăn, bất động sản trì trệ là một trong những khó khăn của công ty.
II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu năm 2013 thực hiện 214.701.163.089 đồng, tăng  218.73 % so với năm trước, so với kế hoạch đạt 91.38%
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 38.417.203.015 đồng. Trong đó: Từ SXKD     38.417.203.015 đồng, từ đầu tư tài chính 0,0 đồng, so với kế hoạch đạt 173.06%.
- Cổ tức đạt được 10%/năm 
- Năm 2013, tình hình sản xuất của công ty đã vượt kế hoạch đề ra. Trong năm nay các công trình thuỷ điện lớn đang trong giai đoạn thi công cao độ, sản lượng tiêu thụ cao, mặt hang vữa khô đã bắt đầu tiêu thụ được.
2. Tổ chức và nhân sự

	2.1 Tổng Giám đốc: Ông Kiều Văn Mát

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	25/08/1969

	Số CMTND: 
	141403007 Cấp ngày: 10/05/2007 Tại Công an Hải Dương

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Địa chỉ thường trú: 
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Thạc sỹ Kinh tế.

	
	Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

	Số cổ phần sở hữu:                                          
	Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân
863.800CP

	2.2 Phó Tổng giám đốc: Ông Kiều Quang Vọng

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	22/01/1956

	Số CMTND: 
	140073772 cấp ngày 23/4/2002 tại Công an Hải Dương

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Hộ khẩu thường trú
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 

Số cổ phần sở hữu:
	Chuyên gia

32.000CP

	2.3 Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Tử Chung

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	25/10/1957

	Số CMTND: 
	012355328 cấp ngày 25/01/2007 tại Công an TP Hà Nội

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Lạc Thịnh – Yên Thủy – Hòa Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	Nhà 37 – Ngõ 443 – Thanh Xuân Nam – Q. Thanh Xuân – HN

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 

Số cổ phần sở hữu:
	Kỹ sư Nhiệt

28.000CP



2.4 Kế toán trưởng: Ông Phạm Văn Thanh

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	6/9/1967

	Số CMTND: 
	141579304 Cấp ngày 10/05/2007 Tại Công an Hải Dương

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phả Lại - Chí Linh – Hải Dương

	Địa chỉ thường trú: 
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn:
Số cổ phần sở hữu: 
	Cao Đẳng Kế toán – Kiểm toán

18.000CP



 
- Thay đổi nhân sự trong ban điều hành trong năm: 
+ Ông Vũ Đình Dũng
Chức vụ: Phó Tổng giảm đốc miễn nhiệm tháng 06/2013

+Ông Vũ Công Hưng
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT miễn nhiệm tháng 08/2013



- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: Thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định hiện hành của Đại hội đồng cổ đông và Công ty (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 30 triệu đồng/tháng, Phó TGĐ 21 triệu đồng/người/tháng, Kế toán trưởng 19 triệu đồng/tháng);



- Số lượng cán bộ công nhân viên tại 31/12/2013: Tổng số 275; trong đó Tiến sĩ 01;Thạc sỹ 01; Đại học 24; cao đẳng 16; trung cấp 15; công nhân kỹ thuật 75; công nhân vận hành 143; nữ 56;  nam 219.


- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: Năm 2013 công ty có 5 thành viên HĐQT, trong đó đã giảm 1 thành viên HĐQT và bổ sung 1 thành viên HĐQT, giảm một thành viên BKS.
3. Đầu tư, thực hiện các dự án

- Công ty thực hiện đầu tư dài hạn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ là 2.530.000.000 đồng chiếm 5,06%.

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hính tài chính

	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2012
	% Tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	330.593.231.263
	254.463.109.496
	29,92

	Doanh thu thuần
	213.258.990.723
	67.120.398.168
	21,77

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	45.868.002.293
	(8.115.021.436)
	665.22

	Lợi nhuận khác
	(7.450.799.273)
	(276.143.682)
	42,22

	Lợi nhuận trước thuế
	38.417.203.015
	(8.391.165.118)
	557,83

	Lợi nhuận sau thuế
	36.871.133.164
	(8.391.165.118)
	539,40

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	10%
	0%
	


4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Các chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

· TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	1,15
0,74
	1,07
0,26
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,55
1,26
	0,57

1,33
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	2,26
0,64
	1

0,26
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	0,17
0,25
0,11
0,21
	-0,13

-0,076
-0,03

-0,12

	


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần lưu hành: 9.000.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 9.000.000 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

* Cổ đông là tổ chức: Có 12 cổ đông nắm giữ 1.747.182 cổ phần chiếm 19,41% gồm Công ty cổ phần Sông Đà 12; Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường; Công ty CP Blue Express, Công ty CP Đầu tư tài chính Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

* Cổ đông là cá nhân gồm: 435 cổ đông nắm giữ 7.252.818 cổ phần chiếm 80,59%
* Cổ đông sáng lập: 
Cổ phần dưới đây là số cổ phần sáng lập được đăng ký theo Giấy đăng ký kinh doanh:

	TT
	Tên Cổ đông, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch
	Trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú
	Loại cổ phần
	Khi thành lập Công ty (17/4/2007)
	Tại 24/3/2014
	Số giấy CNĐKKD; CMTND, nơi cấp, ngày cấp

	
	
	
	
	Số CP

(nghìn CP)


	Tỷ lệ góp vốn/vốn ban đầu

(%)
	Số CP sáng lập

(nghìn CP)


	Tỷ lệ CP sáng lập/vốn hiện nay

(%)
	

	1
	Công ty cổ phần Sông Đà 12
	Lô 1, khu G, đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Phổ thông
	600
	20
	300
	3,33
	GCNĐKKD số: 0103007524,

Hà Nội cấp ngày 22/4/2005

	2
	Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ  Cao Cường
	Số 79, Trần Hưng Đạo, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Phổ thông
	900
	30
	900
	10
	GCNĐKKD số: 0403000014

Hải Dương cấp ngày 13/5/2002

	3
	Nguyễn Hồng Quyền – Sinh ngày 01/9/1950; Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam.


	Số nhà 586, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Phổ thông
	150
	5
	150
	1,66
	CMTND số: 011230993

Hà Nội cấp ngày 08/12/2005


 Cổ  đông lớn:

	TT
	Tên Cổ đông, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch
	Trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú
	Số giấy CNĐKKD; CMTND, nơi cấp, ngày cấp
	Tại 24/03/2014 
	Tại 28/3/2012

	
	
	
	
	Số CP


	Tỷ lệ góp vốn/vốn hiện nay

(%)
	Số CP


	Tỷ lệ CP sáng lập/vốn hiện nay

(%)

	1
	Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ  Cao Cường
	Số 79, Trần Hưng Đạo, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	GCNĐKKD số: 0800263713

Hải Dương cấp ngày 11/06/2010
	1.330.000
	14,78
	1.330.00
	14,78

	2
	Nguyễn Ngọc Minh
	204894 B4 Lạc Long Quân, P8, quận Tân Bình, Tp HCM
	GCNĐKKD số: 024074549, 
Tp HCM cấp ngày 07/09/2006, 

	957.600
	10,64
	0
	0

	3
	Kiều Văn Mát
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
	GCNĐKKD số:
141403007,
Hải Dương cấp ngày 10/05/2007
	863.800
	9,60
	825.500
	9,18


Cổ đông nước ngoài:

- Số cổ đông nước ngoài: Không có

- Cổ đông lớn nước ngoài: Không có
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh

	Số TT
	Nội dung/Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2013
	Thực hiện năm 2013

	TH/KH 

(%)

	II
	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
	 
	
	 
	

	1
	Tổng số CBCNV đến cuối kỳ
	Ngư​ời
	320
	275
	0,86

	2
	Tổng số CBCNV làm việc BQ
	Ng​ười
	320
	275
	

	3
	Thu nhập bình quân 
	Ng.đ
	4.500
	5.310
	

	II
	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
	 
	
	 
	

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	273,357
	214,701
	78,54

	2
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	Tỷ đồng
	16,560
	38,417
	231,99

	3
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành:
	Tỷ đồng
	1,675
	1,546
	92,29

	
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành trong hoạt động tài chính 25%
	Tỷ đồng
	
	
	

	
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành
 trong SXKD chính
	Tỷ đồng
	1,675
	1,546
	92,29

	4
	Lợi nhuận sau thuế 
	Tỷ đồng
	14,885
	36,871
	247,7

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	0,0
	5,352
	

	6
	Thu nhập bình quân/người/ tháng
	Triệu đồng
	4,5
	5,310
	118

	7
	Lãi cơ bản/cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2013
	Đồng/CP
	1.654 
	4.097
	247,64

	8
	Tỷ lệ chia cổ tức/cổ phiếu 
	%
	10
	10
	100%


Năm 2013 Công ty đã đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong năm qua Công ty đã tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm chính (Tro bay khô) cho các công trình thuỷ điện như Thuỷ điện Lai Châu, Xekaman, Trung Sơn… Tuy nhiên mặt hàng Gạch nhẹ, Vữa khô của Công ty vẫn trong tình trạng tiêu thụ chậm do một phần ảnh hưởng của nền kinh tế.
Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

Năm 2013 thành công lớn nhất của Công ty là đã hoàn thiện xây dựng Xưởng sản xuất tro bay khô theo công nghệ mới tại Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC, vừa mới xây dựng hoàn thành nhưng Nhà máy đã đạt công xuất cao,  sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn trong việc sản xuất tro bay của Công ty. Trong năm công ty cũng đang xây dựng và hoàn thành lắp đặt chế tạo dự án sản xuất thạch cao từ bã thải của nhà máy sản xuất phân bón nông nghiệp để chuyển giao công nghệ cho Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ.
2. Báo cáo tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

- Tài sản năm  2013 tăng so với năm 2012.
+ Các khoản phải thu: 71,764 tỷ đồng tăng 547.31%
+ Hàng tồn kho: -1,023 tỷ đồng giảm 2,01%
+ Tài sản cố định: 4,019 tỷ đồng tăng 2,21%
b. Tình hình nợ phải trả:

Tính đến 31/12/2013, tình hình nợ phải trả của công ty như sau:

- Vay vợ nợ ngắn hạn: 121,655 tỷ đồng
- Phải trả người bán: 39,137 tỷ đồng
- Vay và nợ dài hạn: 62,800 tỷ đồng
- Phải trả khác: 8,549  tỷ đồng
Công ty không có nợ xấu, vì công ty không thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ nhiều nên chênh lệch tỷ giá chỉ ảnh hưởng đến số dư tiền vay bằng ngoại tệ.

c. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Hiện tại công ty đang tích cực tìm hướng tiêu thụ sản phẩm gạch nhẹ AAC, vữa khô trộn sẵn và sản phẩm tro bay khô, đầu năm 2014 sản phẩm vữa khô của công ty đang tiêu thụ với sản lượng lớn.
Riêng mặt hàng Tro bay khô hiện tại và trong vài năm tới sẽ tiêu thụ sản lượng lớn cho Công trình Thuỷ điện Lai Châu, thuỷ điện Trung Sơn, thuỷ điện Sekaman tại Lào và một số công trình thuỷ điện nhỏ.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

* Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2013) 

- Tổng doanh thu năm 2013 thực hiện 214,701 tỷ đồng, tăng 218.73% so với năm trước 

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 38,417 tỷ đồng, tăng 557,83% so với năm trước. 

- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 146,137 tỷ đồng, tăng 33,74% so với năm trước, trong đó: 

*   Vốn cổ đông                :  
    
 90 tỷ đồng

*   Thặng dư vốn cổ phần :    

   4,913 tỷ đồng

*   Quỹ đầu tư phát triển:    

            18,696 tỷ đồng

*   Quỹ dự phòng tài chính:   

   4,08 tỷ đồng

*   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:   28,479 tỷ đồng

- Các khoản nợ phải thu cuối kỳ: 84,876 tỷ đồng, tăng 547,31%  so với năm trước.    

- Các khoản nợ phải trả cuối kỳ: 184,455 tỷ đồng, tăng 27,03% so với năm trước.
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty
HĐQT đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban giám đốc công ty, 03 thành viên HĐQT là ông Kiều Văn Mát, ông Kiều Quang Vọng, ông Nguyễn Tử Chung nằm trong Ban giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT thường xuyên liên tục, trong năm 2013 Công ty đã thực hiện được kế hoạch các chỉ tiêu đặt ra. HĐQT đánh giá Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để hoạt động sản xuất của công ty được tốt hơn, đem lại lợi nhuận cao hơn, tuy nhiên không tránh khỏi áp lực khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, Ban giám đốc Công ty phải cố gắng hơn nữa để sản phẩm của công ty có thể đi sâu vào thị trường.
3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT
Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, tìm mọi biện pháp khắc phục trong năm 2014: Quản lý tốt sản xuất, tìm tòi thị trường tiêu thụ sản phẩm...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
+ Doanh thu: 263 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 37,282 tỷ đồng
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị

1.1. Hội đồng quản trị :   Có 05 thành viên

Cơ cấu như sau: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty  và 04 thành viên, có 02 thành viên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

 Hiện nay có 03 thành viên tham gia điều hành, 02 thành viên không tham gia điều hành Công ty.

1.1.1 Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (tóm tắt lý lịch đã nêu ở trên)

1.1.2 Ông Kiều Quang Vọng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc (tóm tắt lý lịch đã nêu ở trên)

1.1.3 Ông Nguyễn Tử Chung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc (tóm tắt lý lịch đã nêu ở trên)

1.1.4 Ông Đỗ Dũng - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập không tham gia điều hành Công ty)

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	30/11/1959

	Số CMTND: 
	112368926 cấp ngày 20/10/2007 tại Công an Hà Tây

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Lý Nhân - Hà Nam

	Hộ khẩu thường trú: 
	Số 12 – Ngõ 3 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12


1.1.5 Ông Nguyễn Hồng Quyền (thành viên độc lập không tham gia điều hành Công ty)
	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	1/9/1950

	Số CMTND: 
	011230993 cấp ngày 8/12/2005 tại Công an Hà Nội

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Hoằng Xuyên – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú: 
	586 Đường Bười – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Tiến sỹ


1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và quy định của pháp luật. Định kỳ họp mỗi quý 01 lần, ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị Công ty, mỗi thành viên được phân công chỉ đạo một mảng hoạt động: sản xuất, kỹ thuật, đầu tư, tài chính, thị trường … hàng quý tại phiên họp thường kỳ có báo cáo đánh giá công tác quản trị
đã được phân công. Các thành viên được thanh toán các chi phí đi lại tham dự các phiên họp.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và quy chế hoạt động HĐQT.

Thực hiện tốt việc sửa đổi bổ xung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định cũ đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

· Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Công ty không có thành viên HĐQT độc lập

· Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty chưa có các tiểu ban giúp việc HĐQT.

· Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Tất cả các thành viên HĐQT công ty đều đã tham gia các lớp học bồi dưỡng về quản trị công ty.
2. Ban kiểm soát: Có 2 thành viên: 

Cơ cấu như sau : 01 Trưởng Ban kiểm soát và 01 thành viên. Hiện nay không có thành viên đang công tác tại Công ty, cả 02 thành viên đều không làm việc tại  Công ty. 
· Bà Đỗ Thị Minh Ngọc (thành viên độc lập không trực tiếp làm việc tại Công ty)

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	16/11/1979

	Số CMTND: 
	141821365 cấp ngày 15/8/1995 tại Công an Hải Hưng

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Thanh Nghị - Thanh Liêm – Hà Nam

	Địa chỉ thường trú: 
	Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
	Kế toán trưởng Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường


·  Ông Lê Ngọc Anh (thành viên độc lập không trực tiếp làm việc tại Công ty)
	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	03/09/1980

	Số CMTND: 
	013468268 cấp ngày 24/11/2011 tại Công an Hà Nội

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Cầu Giấy – Hà Nội

	Địa chỉ thường trú: 
	P203 – TT lịch sử Đảng, tổ 47 -  p Nghĩa Tân – Cầu Giấy - Hà Nội

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư


· Hoạt động của Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ  của Trưởng ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Định kỳ 06 tháng họp 01 lần, ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty khi có sự kiến nghị của cổ đông hoặc những hoạt động có dấu hiệu không bình thường. Để tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát Công ty thì hàng quý tại phiên họp thường kỳ của HĐQT có báo cáo đánh giá công tác kiểm soát của Ban kiểm soát.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

	Họ và tên
	Chức vụ
	Tiền lương/tháng
	Thù lao HĐQT

	Kiều Văn Mát
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	30.000.000
	

	Kiều Quang Vọng
	Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc
	21.000.000
	4.000.000

	Nguyễn Tử Chung
	Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc
	21.000.000
	4.000.000

	Nguyễn Hồng Quyền
	Thành viên HĐQT
	
	4.000.000

	Đỗ Dũng
	Thành viên HĐQT
	
	4.000.000

	Đỗ Thị Minh Ngọc
	Thành viên BKS
	
	1.000.000

	Lê Ngọc Anh
	Thành viên BKS
	
	1.000.000


b. Giao dịch của cổ đông nội bộ:
	TT
	Họ tên
	Quan hệ
	Cổ phần
	Tại 24/3/2014
	Tại 28/3/2013

	
	
	
	
	CP nắm giữ
	Tỷ lệ
	CP nắm giữ
	Tỷ lệ

	1
	Kiều Văn Mát
	
	Đại diện
	830.000
	9,22
	830.000
	9,22

	
	
	
	Cá nhân
	863.800
	9,60
	825.500
	9,18

	
	Kiều Văn Phu
	NCLQ
	Cá nhân
	13.300
	0,15
	13.300
	0,15

	
	Kiều Văn Cao
	NCLQ
	Cá nhân
	187.000
	2,07
	187.000
	2,07

	
	Vũ Thị Thanh Huyền
	NCLQ
	Cá nhân
	50.000
	0,55
	50.000
	0,55

	2
	Kiều Quang Vọng
	
	Đại diện
	500.000
	5,55
	500.000
	5,55

	
	
	
	Cá nhân
	32.000
	0,35
	32.000
	0,35

	5
	Đỗ Dũng
	
	Đại diện
	300.000
	3,33
	434.500
	4,82

	
	
	
	Cá nhân
	26.666
	0,29
	26.666
	0,29

	6
	Nguyễn Hồng Quyền
	
	Cá nhân
	199.000
	2,21
	399.000
	4,43

	9
	Đỗ Thị Minh Ngọc
	
	Cá nhân
	700
	0,008
	700
	0,008

	10
	Phạm Văn Thanh
	
	Cá nhân
	18.000
	0,2
	224.000
	2,49


c. Các hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Có một số hợp đồng giá trị nhỏ với người có liên quan, các thủ tục được thực hiện tuân thủ theo Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành;

VI.  Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của Kiểm toán:
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Thanh vién Hang Kiém todn MGI Qubc té =i

| e | mg| CONG TY TNHH KIEM TOAN VA THAM BINH GIA VIET NAM
‘ | tiiche Bia chi: Tang 14 Toa nha HH3, Khu d6 thi M§ Dinh - M& Tri, Tir Liém, Ha Noi, Viét Nam

Tel: (+84 4) 38689 566/88 + Fax: (+84 4) 38686 248 -+ Web: kiemtoanava.com.vn

S6: 185/BCKT/TC/NV7

BAO CAO KIEM TOAN PQC LAP
Kinh giri: Quy Cb dong, Hoi dong Quan tri
Ban Téng Giam déc Cong ty C8 phin Séng Pa Cao Cuong
Chting tdi dd kiém toan Béo cdo tai chinh kém theo cia Cong ty Cé phan Séng Pa Cao Cuong duge 1ap
ngay 28/02/2014, tir trang 07 dén trang 29, bao gdm Béng can dbi ké toan tai ngay 31/12/2013, Béo céo két
qué hoat dng kinh doanh, Béo céo luu chuyén tidn té cho nam tai chinh két thic cung ngay va Ban Thuyét

minh bao céo tai chinh.

Trach nhi¢m ciia Ban Giam déc

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi¢m v& viéc Iap va trinh bay trung thuc va hop Iy béo co tai chinh cia
Cong ty theo chudn muyc ké todn, ché do ké toan Viét Nam va céc quy dinh phép 1y c6 lién quan dén viéc
lap va trinh bay bao cdo tai chinh va chiu trdch nhiém vé& kiém soat ndi b ma Ban Giam dbc xac dinh la
cén thiét d& dam béo cho viéc ldp va trinh bay béo céo tai chinh khong c6 sai sot trong yéu do gian l4n hogic
nham 14n.

Trach nhiém cia Kiém toan vién

Tréch nhiém cua ching tdi 1a dua ra ¥ kién vé& bdo cdo tai chinh dua trén két qua cua cude kiém toan.
Chiing t5i da tién hanh kiém todn theo c4c chudn muc kiém toan Viét Nam. Céc chuén muc ndy yéu ciu
ching t6i tudn thi chudn myc va cic quy dinh vé dao dirc nghé nghigp, 1ap ké hoach va thuc hién cudc
kiém ton dé dat dugc sy dam bao hop Iy vé viée lidu béo cdo tai chinh ciia Cong ty ¢6 con sai sét trong

yéu hay khong.

Céng viée kiém toan bao gdm thuc hién céc thu tuc nhim thu thap cac bing chimg kidm todn vé céc s6 liéu
vi thuyét minh trén bao cdo tai chinh. Cac thi tuc kiém todn dugc Iya chon dua trén xét doan cua kidm
toan vién, bao gdm danh gid rui ro c6 sai sét trong yéu trong bdo cdo tai chinh do gian lan hodc nhdm I4n.
Khi thyc hién dénh gia cdc ri ro nay, kidm todn vién da xem xét kidm soat ni bo ciia Cong ty lién quan
dén viée 1ap va trinh bay bao céo tai chinh trung thuc, hop 1y nhiim thiét ké cac th tuc kiém toan phit hop
v6i tinh hinh thyc &, tuy nhién khong nhim muc dich dua ra y kién v& hiéu qua cua kiém soét ndi bd clia
Céng ty. Cong viéc kiém toén ciing bao gdm dénh gid tinh thich hop ctia cac chinh sich ké toan dugc ap
dung va tinh hop 1y ctia cac uéc tinh ké toan ciia Ban Gidm dc ciing nhu dénh gia viée trinh by tong thé
béo cdo tai chinh.

Chiing i tin tuéng ring céc biing chimg kiém toan ma chiing toi da thu thap duoc 1a ddy di va thich hop

1am co s& cho y kién kidm toan cta ching toi.
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Theo ¥ kién ctia chung t6i, Bdo céo tai chinh da phan 4nh trung thyc va hop 1y trén cic kiifa canh trong yéu
tinh hinh tai chinh ctia Céng ty C6 phan Song Pa Cao Cudng tai ngay 31/12/2013, cling nhu két qua hoat
déng kinh doanh va tinh hinh luu chuyén tién té cho nim tai chinh két thac cing ngay, phit hop vdi chuan

muc ké toan, ché do ké toan Viét Nam va cdc quy dinh phap Iy c6 lién quan dén vige 1p va trinh by bio

céo tai chinh.

NGO QUANG TIEN TRAN TRi DONG
Phé Giam dbc Kiém toan vién
GCNDKHN sd: 0448-2014-126-1/KTV GCNDKHN s: 895-2014-126-1/KTV

Thay mit va dai dién cho
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA THAM PINH GIA VIET NAM
Ha Noi, ngay 12 thang 03 nam 2014
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2. Báo cáo tài chính của Công ty:
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CONG TY CO PHAN SONG PA CAO CUONG
Km28+500m, QL18, Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong

BANG CAN POI KE TOAN

TAI SAN
A. TAI SAN NGAN HAN

I Tién va cic khoan tuong duong tién
1. Tién
2. Céc khoan tuong duong tién

II1. Cac khoén phai thu

1. Phai thu cta khach hang

2. Tra trude cho nguoi ban

3. Phai thu ndi bd ngén han

4. Phai thu theo tién do HDXD

5. Céc khoan phai thu khac

6. Dy phong cac khoan phai thu kho doi (*)

IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Dy phong giam gid hang ton kho (¥)

V. Tai sdn ngén han khic
1. Chi phi tra trudc ngén han
2. Thué GTGT dugc khiu trir

3. Thué va céc khoan khac phai thu Nha nuée

4. Tai san ngén han khéc

B. TAI SAN DAI HAN

IL. Tai sén c6 dinh

1. Tai san ¢b dinh hitu hinh

- Nguyén gia

- Gid trj hao mon lity ké(*)

3. Tai san cb dinh v6 hinh

- Nguyén gid

- Gid tri hao mon liy ké(*)

4. Chi phi x4y dung co ban d& dang

IV. Cic khoan déu tur tai chinh dai han
1. Pdu tur vio cong ty con
2. Diu tu vio cong ty lién két, lién doanh
3. PAu tu dai han khac
4. Dy phong giam gia chirmg khoan
dau tu dai han (*)
V. Tai san dai han khéc
1. Chi phi tra trudc dai han
2. Tai san thué thu nhap hodn lai
3. Tai san dai han khac

TONG CONG TAI SAN

Ma so

100

110
111
112

130
131
132
133
134
138
139

140
141
149

150
151
152
154
158

200

220
221
222
223
227
228
229
230

250
251
252
258
259

260
261
262
268

270

A

Tai ngay 31 thang 12 nim 2013

Thuyét

minh

V.01

V.02

V.03

V.04

V.05
V.06

V.09

V.10

V.11

S6 cudi nim
139.787.124.459

4.649.383.290
4.649.383.290

84.876.187.675
83.377.626.488
1.512.082.838

103.966.266
(117.487.917)

49.816.474.291
49.816.474.291

445.079.203

445.079.203

190.806.106.804

185.791.541.469
170.317.688.481
215.861.085.221
(45.543.396.740)
13.605.445.072
15.650.050.399
(2.044.605.327)
1.868.407.916

2.530.000.000

2.530.000.000

2.484.565.335
2.484.565.335

BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2013

Pon vi tinh: ddng
S6 diu nim
67.338.299.121

1.955.871.839
1.955.871.839

13.112.086.588
11.895.872.075
1.141.052.584

140.161.929
(65.000.000)

50.839.747.591
50.839.747.591

1.430.593.103
59.926.281
802.348.961
50.604.911
517.712.950

187.124.810.375

181.772.472.705
167.660.093.297
207.155.361.791
(39.495.268.494)
14.112.379.408
15.650.050.399
(1.537.670.991)

2.530.000.000

2.530.000.000

2.822.337.670
2.822.337.670

330.593.231.263

254.463.109.496
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BAO CAO TAI CHINH
Cho nim tai chinh két thtic ngay 31/12/2013

NGUON VON

A.NQ PHAI TRA

L. No' ngén han

1. Vay va ng ngén han

2. Phai tra ngudi ban

3. Ngudi mua tra tién trude

4. Thué va céc khoan phai ngp Nha nude

5. Phai tra cong nhén vién

6. Chi phi phai tra

9. Cac khoan phai tra, phai ndp khac
10. Dy phong phai tra ngén han

11. Quy khen thuong phuc loi

IL N¢ dai han

4. Vay va ng dai han

5. Thué thu nhap hodn lai phai tra

6. Dy phong trg cAp mét viéc lam

B. VON CHU SO HU'U

1. Vén chii & hitu

1. Vén déu tu cia chu s hiru

2. Thing du vén cb phan

3. Vén khic ciia chi s& hitu

4. C phiéu ngan quy

5. Chénh Iéch danh gi4 lai tai san

6. Chénh léch ty gia hbi dodi

7. Quy dAu tu phat trién

8. Quy dy phong tai chinh

9. Quy khac thude vén chu sé hitu

10. Loi nhuén chua phén phéi

11. Ngudn vén diu tu xay dung co ban
12. Quy hd trg xép hang doanh nghiép

TONG CONG NGUON VON

( Tiép theo)

Mi so

300

310
311
312
313
314
315
316
319
320

330
334
335
336

400

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

440

Thuyét
minh

V.12
V.13
V.14
V.15

V.16
V.17

V.18

V.19

BANG CAN POI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nim 2013

A Ae o
S0 cuoi nim

Don vi tinh: ddng

A 2R x
So dau nim

184.455.514.643

121.655.326.346
53.793.431.541
39.137.544.478
10.676.867.762
3.267.338.839
2.746.867.645
141.908.904
8.549.159.159

3.342.208.018

62.800.188.297
62.800.188.297

146.137.716.620

146.137.716.620
90.000.000.000
4.913.000.000

18.696.464.964
4.048.283.610
28.479.968.046

330.593.231.263

145.196.526.040

62.980.299.440
13.835.470.424
11.221.690.980
10.911.909.380
2.043.120
602.460.072

22.489.535.446

3.917.190.018

82.216.226.600
82.216.226.600

109.266.583.456

109.266.583.456
90.000.000.000
4.913.000.000

18.696.464.964
4.048.283.610
(8.391.165.118)

254.463.109.496
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CONG TY CO PHAN SONG DA CAO CUONG BAO CAO TAI CHINH

Km28+500m, QL18, Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong Cho nim tai chinh két thic ngay 31/12/2013

CHI TIEU NGOAI BANG CAN POI KE TOAN
Tai ngay 31 thiang 12 nim 2013

CHI TIEU Mass Thwvét S5 cubi nim S6 dAu nim
minh
1. Tai san thué ngoai 001 - -
2. Vit tu, hang héa nhan gitr hd, nhén gia cong 002 - -
3. Hang héa nhan ban hg, nhan ky guri 003 - -
4. Ng kho doi da xu ly 004 - -
5. Ngoai té cac loai (USD) 007 304,02 304,02
6. Du toan chi hoat dong 008 - -

Ghi chii: Céc chi tidu c6 sb liéu am dugc ghi trong ngodc don ()

Ngudi 1ap biéu Ké todn truéng

Nguyén Thi Lan Pham Vin Thanh
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BAO CAO TAI CHINH
Cho nim tai chinh két thic ngay 31/12/2013

CHI TIEU

1. Doanh thu bdn hang va cung céip dich vy
2. Céc khoan giam trir
3. Doanh thu thuin ban hang

va cung cép dich vy

4. Gid vbn hang ban
5. Lgi nhudn gdp vé bén hang
va cung cs‘ap dich vy

6. Doanh thu hoat djng tai chinh
7. Chi phi tai chinh
- Trong d6: Chi phi lai vay

8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan ly doanh nghiép

10. Loi nhudin thudn tir hoat djng kinh doanh

11. Thu nhip khac

12. Chi phi khéc

13. Loi nhudn khac

14. T(")ng lgi nhuéin ké todn truéc thué
15. Chi phi thué TNDN hi¢n hanh

16. Chi phi thué TNDN hoin lai

17. Lgi nhuén sau thué TNDN

18. Lai co ban trén c6 phiéu

Ngudi 1ap biéu

Nguyén Thj Lan

BAO CAO
KET QUA HOAT PONG KINH DOANH
Tur ngay 01/01/2013 dén ngay 31/12/2013

- K
Ma so

01
02
10

11
20

21

22
23

24
25

30

31
32
40
50
51
52
60
70

Thuyét

minh

VI.20
V121
V1.22

VI1.23

VI1.24

VI1.25

VI.26
VI1.27

VI.28

V.19.5

Ké toan truong

Pham Vin Thanh

Don vi tinh: dong

Nim nay

Nam trude

214.701.163.089
1.442.172.366
213.258.990.723

112.957.082.626
100.301.908.097

38.618.258

10.796.309.818
10.141.290.451

38.264.172.252
5.412.041.992

45.868.002.293

250.000.557
7.700.799.835

(7.450.799.278)
38.417.203.015
1.546.069.851
36.871.133.164
4.097

67.362.282.575
241.884.407
67.120.398.168

50.851.586.109
16.268.812.059

73.814.034

9.800.724.011
9.800.724.011

9.778.998.934
4.877.924.584

(8.115.021.436)

11.383.597

287.527.279
(276.143.682)
(8.391.165.118)

(8.391.165.118)
(932)

Hai Duong, ngay 28 thang 02 nam 2014

&’I\/H T jﬂMﬁn Mt
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BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

Theo phuong phap truc tiép

Tir ngay 01/01/2013 dén ngay 31/12/2013

CHI TIEU

L. Luu chuyén tién tir hoat dgng kinh doanh

AN B W =

. Tién thu tir ban hang, cung c4p dich vu va doanh thu khac
. Tién chi tra ngudi cung cAp hang hoa va dich vy

. Tién chi tra cho ngudi lao dong

. Tién chi tra 13i vay

. Tién chi ndp thué thu nhap doanh nghiép

. Tién thu khac tir hoat dong kinh doanh

75

Tién chi khéc cho hoat dong kinh doanh

Luwu chuyén tién thuin tir hogt dpng kinh doanh

I

=

NN AW -

. Luu chuyén tidn tir hoat ddng dau tw

. Tién chi dé mua sim, XD TSCD va cdc TSDH khdc

. Tién thu tir thanh 1y, nhugng ban TSCD va cac TS dai han khac
. Tién chi cho vay, mua cc cong cu ng cia don vi khic

. Tién thu hdi cho vay, bén lai céc cong cu ng ctia don vi khic

. Tién chi dau tu gop vén vio don vi khic

. Tién thu hdi ddu tu 26p von vao don vi khac

. Tién thu 13i cho vay, ¢d tirc va lgi nhuan dugc chia

Luu chuyén tién thudn tiv hoat dpng diu tw

111 Luu chuyén tidn tir hoat dong tai chinh

1

[T S R S

Tién thu tir phat hanh ¢b phiu, nhin vén gép cta chi s& hitu
Tién chi tra vén gp cho cac chi s& hiru, mua lai ¢b

* phiéu ctia doanh nghiép da phat hanh
. Tién vay ngén han, dai han nhan duoc
. Tién chi tra ng gbc vay

. Tién chi tra ng thué tai chinh

6.

Cb tirc, lgi nhudn da tra cho chii s& hitu

Lueu chuyén tién thuin tic hogt dpng tai chinh

Luu chuyén tién thuin trong ky

Tién va tuong dwong tién diu ky
Anh huéng cta thay dbi ty gid héi dodi quy déi ngoai t&
Tién va twong duong tién cudi ky

Ngudi 1ap biéu

Nguyén Thj Lan

11

Mi sb

01
02
03
04
05
06
07
20

21
22
23
24
25
26
27
30

31
32

33
34
35
36
40

50

60
61
70

K& todn truing

Pham Vin Thanh

Nim nay

160.623.298.982
(117.163.355.649)
(10.856.034.330)
(9.999.381.547)
(25.489.595)
303.714.656
(11.765.561.198)
11.117.191.319

(17.957.338.118)
250.000.000

38.536.172
(17.668.801.946)

95.965.391.960
(75.941.375.178)
(10.778.976.790)

9.245.039.992

2.693.429.365

1.955.871.839
82.086
4.649.383.290

BAO CAO TAI CHINH
Cho nam tai chinh két thiic ngay 31/12/2013

Don vi tinh: déng

Niam truéc

92.185.255.323
(67.424.660.192)
(13.018.787.056)
(9.800.724.011)
(50.604.911)

8.622.061.686
(5.321.484.001)

5.191.056.838

(2.489.526.801)

(1.000.000.000)
8.070.000.000
47.496.426
4.627.969.625

52.825.542.572

(53.873.189.081)
(8.667.750.000)
(9.715.396.509)

103.629.954

1.852.245.838
(3.953)
1.955.871.839

02 nam 2014
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Báo cáo thường niên 2013 có đính kèm file “Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán”: http://www.songdacaocuong.vn
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